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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 17/06/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CX8 0 0 168 1.996.800 168 1.996.800
2 DL1 25 127.500 0 0 25 127.500
3 GKM 2.500 115.710.000 0 0 2.500 115.710.000
4 IDC 0 0 400.000 20.003.820.000 400.000 20.003.820.000
5 MBG 54 361.800 0 0 54 361.800
6 PIC 15 168.000 0 0 15 168.000
7 PMC 550.700 32.491.300.000 0 0 550.700 32.491.300.000
8 PVI 110 5.027.000 0 0 110 5.027.000
9 PVS 16 441.600 0 0 16 441.600

10 TNG 100 2.960.000 300.000 9.120.000.000 300.100 9.122.960.000
11 VNR 75 1.620.000 0 0 75 1.620.000
12 VTC 12 160.800 0 0 12 160.800

Tổng 553.607 32.617.876.700 700.168 29.125.816.800 1.253.775 61.743.693.500


